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Chữ viết tắt/ký hiệu Giải nghĩa đầy đủ 

ADN Acid Deoxyribo Nucleic 

BNN Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

CFU Đơn vị khuẩn lạc trong 1 ml mẫu 

CHLB Cộng hòa liên bang 

CSIRO Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp 

CT Công thức 

D1.3 Đường kính ngang ngực 

ĐC Đối chứng 

Do Đường kính gốc 

DTB Đường kính trung bình 

DNA Deoxyribonucleic acid 

Fpr Xác xuất kiểm tra của F 

Hdc Chiều cao dưới cành 

Hvn Chiều cao vút ngọn 

HXVK Héo xanh vi khuẩn 

IAA Indole-3-acetic acid  

KV Khu vực 

LC Lào Cai 

LSD Khoảng sai dị 

M Trọng lượng 

MĐ Mật độ 

NIAST Viện Khoa học công nghệ nông nghiệp Hàn quốc 

NIRA Viện nghiên cứu Nông nghiệp Pháp 

P% Tỷ lệ bị bệnh 
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PDA Potato Dextrose Agar 
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PNG Papua New Guinea 

PT Phú Thọ 

RAPD Ramdom Amplified Polymorphism DNA 

R Cấp bị bệnh 

R % Mức độ bị bệnh  

RNA  Ribonucleic acid 
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TCLN Tổng cục Lâm nghiệp 
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TQ Tuyên Quang 

V% Hệ số biến động % 
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VSV Vi sinh vật 

VSVNS Vi sinh vật nội sinh 

- Không có hiệu lực 

+ Hiệu lực kháng yếu 

++ Hiệu lực kháng trung bình 
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++++ Hiệu lực kháng rất mạnh 
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